TÊN HS: ……………………….
BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (thứ 4/12/5/2021)
Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên

	Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.
	Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu.
	Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lại lòng hồ. Nhưng dã muộn, lúc này cả làng xúm lại,  vây kín mặt hồ. Muông thú các nơi cũng kéo  gỗ lát  đường, băng qua bãi lầy,  đến bên hồ trợ giúp. Cá Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ.
	Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên  đâu đâu cũng có sông hồ. Dân  làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông, suối.
									(Theo Truyện cổ Tây Nguyên)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Già làng Voi tức giận vì điều gì?
a- Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng
b-  b- Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng
c-  c- Cá Sấu đến sống ở hồ nước của buôn làng.

2. Già làng voi làm thế nào để đánh thắng Cá Sấu?
 a- Nhử Cá Sấu lên bờ hồ để dân làng dễ đánh bại
  b-Nhử Cá Sấu ra đến bãi lầy để dễ dàng đánh bại 
d- Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại?

3. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có?
a- Do dấu chân già làng Voi và dấu vết kéo gỗ tạo thành
   b- Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành
	c- Do dấu chân dân làng  và chân muông thú tạo thành


(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ ý nghĩa của câu chuyện?
a- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi trí thông minh và quyết tâm đuổi Cá Sấu của dân làng Tây Nguyên.
b- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm của dân làng Tây Nguyên.
c- Giải thích sự hình thành sông hồ, ca ngợi trí thông minh và tinh thần đoàn kết của dân làng Tây Nguyên.
5 . Đặt 2 dấu phẩy vào câu thứ nhất, 1 dấu phẩy vào câu thứ hai rồi chép lại đoạn văn sau:
	Cá đi từng đàn khi thì tung tăng bơi lội khi thì lao vun  vút như  những  con thoi. Cá nhảy cả lên thuyền lướt trên mặt sóng. Cá tràn cả lên bờ lúc mưa to, gió lớn.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
6. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? : 
“Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ.”
A.Vì sao? 			B. thế nào? 			C. làm gì?
7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu văn sau:
			“Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.”
………………………………………………………………………………………………
8. Tìm từ trái nghĩa với các từ sau đây:
	Ngang >< ……………				tốt ><…………………….
  Xa >< …………………..			sống ><…………………..

9. Em hãy viết 2-3 câu nói về món đồ chơi mà em thích trong đó có sử dụng câu theo mẫu “Ai thế nào?”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
